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BÁO CÁO NHANH

Công tác phòng, chống thiên tai ngày 29/9/2024


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THIÊN TAI

1. Tin dự báo mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hoá
Ngày và đêm 30/9, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 40-90mm, có nơi trên 180mm; các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hoá có mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 120mm. Cảnh báo nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn (>90mm/6h).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.
2. Tin gió mùa Đông Bắc

Từ gần sáng 01/10, bộ phận không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ; gió hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát; đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng vùng núi Bắc Bộ trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19-22 độ, vùng núi 17-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ; ở Nghệ An - Hà Tĩnh nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-23 độ.
3. Tin dự báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển
Ngày và đêm 30/9, phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông (từ kinh tuyến 116-120 độ kinh Đông), có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; riêng phía Đông kinh tuyến 118,5 có gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 12, sóng biển cao từ 3,0-5,0m. Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông mạnh; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
4. Tình hình mưa

- Mưa ngày (19h/28/9-19h/29/9): Khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Thanh Lương (Hoà Bình) 117mm; Vân Đình (Hà Nội) 83mm; Long Sơn (Bà Rịa - Vũng Tàu) 132mm; riêng tỉnh Hà Giang cục bộ có mưa rất to trên 300mm như: Bắc Quang 756mm; Đồng Tâm 350mm; Tân Lập 334mm.
- Mưa đêm (19h/29/9-07h/30/9): Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Tổng Cọt (Cao Bằng) 75mm; Bum Tở (Lai Châu) 72mm; riêng tỉnh Hà Giang mưa rất to, có nơi trên 200mm như: Bắc Quang 313mm; Tân Lập 303mm; Bản Ngần 287mm; Xuân Minh 236mm; Việt Lâm 224mm.
- Mưa 3 ngày (19h/26/9-19h/29/9): Các khu vực trên cả nước có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, một số nơi có tổng lượng mưa lớn hơn như: Bắc Quang (Hà Giang) 974mm; Đồng Tâm (Hà Giang) 480mm; Tân Lập 2 (Hà Giang) 354mm; Vân Đình (Hà Nội) 127mm; Thanh Lương (Hoà Bình) 127mm; Đắk Song (Đắk Nông) 113mm; Long Sơn (Bà Rịa - Vũng Tàu) 133mm.
5. Tin động đất

Theo tin từ Viện Vật lý địa cầu, vào hồi 06h39’ ngày 29/9/2024, khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã xảy ra 01 trận động đất có độ lớn 3,2, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. 

II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

1. Các sông khu vực Bắc Bộ: Mực nước hầu hết các sông khu vực Bắc Bộ biến đổi chậm, đang ở mức dưới BĐ1; cục bộ một số sông vẫn duy trì ở mức BĐ1- BĐ2. Mực nước lúc 07h/29/9 trên một số sông như sau:
- Trên sông Bùi tại Yên Duyệt 6,22m, trên BĐ1 0,22m.
- Trên sông Tích tại Kim Quan 7,58m, dưới BĐ2 0,02m.
2. Các sông khu vực Trung Bộ: Mực nước các sông biến đổi chậm, dao động theo điều tiết hồ chứa và thủy triều.

3. Các sông Nam Bộ: Mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài biến đổi chậm; mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên. Đến ngày 03/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 3,45m (dưới BĐ1 0,05m), tại Châu Đốc ở mức 3,10m (trên BĐ1 0,1m), các trạm hạ lưu lên mức BĐ2-BĐ3.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU 

1. Hồ chứa trên hệ thống sông Hồng

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl 
(m)
	Hhl 
(m)
	Qvào 
(m3/s)
	Qra (m3/s)
	MNDBT

(m)

	Sơn La
	7h
	29/9
	214,97
	116,96
	650
	315
	215

	
	
	30/9
	214,79
	117,03
	442
	542
	

	Hòa Bình
	7h
	29/9
	116,93
	11,32
	1.435
	2.005
	117

	
	
	30/9
	116,89
	11,41
	1.331
	2.129
	

	Tuyên Quang
	7h
	29/9
	118,19
	48,55
	525
	0
	120

	
	
	30/9
	118,32
	50,11
	583
	583
	

	Thác Bà
	7h
	29/9
	57,63
	20,75
	188
	0
	58

	
	
	30/9
	57,76
	20,75
	330
	0
	


2. Hồ chứa thủy lợi: 

Theo báo cáo của Cục Thuỷ lợi (tính đến 17h00 ngày 29/9/2024):

- Bắc Bộ: Tổng số 2.543 hồ, dung tích các hồ chứa ở mức trung bình đạt 85-100% dung tích thiết kế; hiện có 129 hồ hư hỏng, xuống cấp và 26 hồ đang thi công.

- Bắc Trung Bộ: Tổng số 2.323 hồ, dung tích các hồ chứa ở mức trung bình đạt 35-84% dung tích thiết kế; hiện có 145 hồ hư hỏng, xuống cấp và 52 hồ đang thi công.
3. Tình hình đê điều
Trực ban không nhận được thông tin về sự cố đê điều xảy ra trong ngày. 
IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI

Theo báo cáo nhanh của VPTT BCH PCTT&TKCN tỉnh Hà Giang, đêm 28/9 đến sáng 29/9 trên địa bàn huyện Bắc Quang đã xảy ra mưa lớn, lũ, sạt lở đất gây thiệt hại như sau:

- Về người: 05 người chết, mất tích (do sạt lở đất: 04 người, do lũ: 01 người), trong đó: 

+ Xã Việt Vinh: 01 người chết, 02 người mất tích do sạt lở đất tại Quốc lộ 2 và 01 người mất tích do lũ cuốn tại thôn Thượng Mỹ.

+ Xã Đồng Tâm: 01 người chết do sạt lở đất.

- Về nhà: 39 nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại.

- Về nông nghiệp: 25,25 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại.

- Về chăn nuôi: 11 con gia súc và 150 con gia cầm; 4,2ha ao cá bị thiệt hại.

- Về thuỷ lợi: 63 m kênh mương bị sạt lở, hư hỏng.
- Về giao thông: Sạt lở gây ách tắc tại Quốc lộ 2, tỉnh lộ 177 và một số tuyến đường liên thôn, liên xã với tổng khối lượng 26.270m3.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, địa phương huy động lực lượng tại chỗ tổ chức tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn, rà soát, tổng hợp thiệt hại. 

V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
1. Trung ương

- Ngày 29/9/2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành văn bản số 7329/BNN-ĐĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định về chủ động ứng phó với gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển.
- Ngày 29/9, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tổ chức đoàn công tác ứng phó và khắc phục hậu quả do mưa lũ, sạt lở đất tại tỉnh Hà Giang do ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn.
- Ngày 28/9/2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành văn bản số 7328/BNN-ĐĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Thanh Hoá về việc ứng phó với mưa lớn.

- Ngày 28/9/2024, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã ban hành văn bản số 1012/ĐĐ-QLĐĐ gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc khẩn trương hoành triệt cống tiêu Nổ Thôn để đảm bảo an toàn chống lũ.
- Tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, chuyển bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai đến các địa phương để chủ động ứng phó.
2. Địa phương 
- Các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa; ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định chủ động triển khai ứng phó với mưa lớn theo văn bản số 7328/BNN-ĐĐ ngày 28/9/2024 và 7329/BNN-ĐĐ ngày 29/9/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong đó 10 tỉnh, thành phố
 đã ban hành văn bản triển khai.
- Các địa phương tổ chức trực ban, theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai để triển khai các biện pháp ứng phó; các tỉnh Bắc Trung Bộ khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 3, số 4 và mưa lũ.
VI. NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Thanh Hoá chủ động triển khai ứng phó với mưa lớn theo văn bản số 7328/BNN-ĐĐ ngày 28/9/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định chủ động triển khai ứng phó với gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển theo văn bản số 7329/BNN-ĐĐ ngày 29/9/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
3. Các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ tiếp tục đảm bảo an toàn và khắc phục sự cố đê điều; khắc phục thiệt hại do bão số 3, số 4 và mưa lũ sau bão, tìm kiếm người mất tích, dọn dẹp, vệ sinh môi trường sớm ổn định đời sống của nhân dân.
4. Tổ chức trực ban (24/24h), thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và PTNT qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai./.
	Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Cục trưởng (để b/c);

- Các lãnh đạo Cục;

- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, Thủy lợi, Thuỷ sản;

- Sở NN&PTNT các tỉnh/TP (qua Website);

- Lưu: VT.
	KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Văn Tiến



Trưởng ca trực:  		Nguyễn Đức Thiệu


Trực ban 1:	   		Lương Ngọc Khánh


Trực ban 2:	   		Đỗ Tuấn Tài











� 10 tỉnh, thành phố: Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Hoà Bình, Phú Thọ, Thái Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định.





